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BÁO CÁO 

tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và năm 2025

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thực hiện Giấy mời số 177/GM-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức làm việc về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

 Sở Dân tộc và Tôn giáo báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn I: từ năm 2021 -2025 và năm 2025 như sau:

I. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân thộc thiêu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025.
1. Công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình:
 Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương
, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh)
; Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành quy chế hoạt động
 và Chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan thành viên của Ban chỉ đạo; thành lập Tổ công tác và chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của các Tổ công tác các chương trình mục tiêu quốc gia
 trong đó xác định cụ thể nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ phối hợp công tác, xác định cụ thể nhiệm vụ trọng tâm và phân công thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện từng nội dung, công việc gắn với thời gian hoàn thành.
Cấp huyện: UBND các huyện, thành phố đã thành lập BCĐ Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn và ban hành quy chế hoạt động. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát kiện toàn, thành lập Ban quản lý xã, Ban giám sát của cộng đồng xã, Ban phát triển thôn theo quy định. Ban Dân tộc (nay là Sở Dân tộc và Tôn giáo) thành lập Tổ công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình)
 và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác Chương trình
. Việc thành lập và công tác kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện kịp thời, đảm bảo năng lực quản lý, đảm bảo cho công tác điều hành và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.
Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư các chương trình, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG, Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP và các quy định của Trung ương, tỉnh Kon Tum đã chủ động, tập trung triển khai xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình trên địa bàn. Cụ thể: địa phương đã ban hành cơ bản đầy đủ, kịp thời các văn bản quản lý, điều hành thực hiện các CTMTQG theo quy định
.  Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các sở, ban ngành, hội đoàn thể tỉnh và UBND các huyện liên quan theo chức năng, nhiệm vụ triển khai các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; hướng dẫn UBND các huyện tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình (có phụ lục Văn bản kèm theo).
Đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương nâng cao tính chủ động trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình theo quy định của Trung ương; Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành các Nghị quyết về tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình
; Nghị quyết về phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 5 năm của các chương trình mục tiêu quốc gia
; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh
. 
Căn cứ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cơ quan tài chính hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác quản lý, thanh toán, quyết toán các dự án, tiểu dự án, hoạt động thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ
, Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính
 và Thông tư 55/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, ban hành Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các dự án, công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền
.
Thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện
. Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với các Sở, ngành địa phương rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo đánh giá việc áp dụng các quy định tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc hội, các Nghị quyết khác của Quốc hội có liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia, các Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 và số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ đối với quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2025
; Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành trình tự, thủ tục, tiêu chí, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án trong hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất
. Hiện nay, đang triển khai thực hiện hoạt động phát triển sản xuất theo đúng quy định của HĐND tỉnh. 
Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành được quan tâm thực hiện và phát huy hiệu quả trong những năm đầu tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành chương trình từ cấp tỉnh đến cơ sở tạo được sự thống nhất cao trong chỉ đạo điều hành. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025 và ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban Chỉ đạo, giao Ban Dân tộc tỉnh (Sở Dân tộc và Tôn giáo) là cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ban chỉ đạo cấp tỉnh, huyện đã nâng cao được vai trò chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành chương trình, ban hành các Chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là lồng ghép thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG trên địa bàn; Ban quản lý xã đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình; Ban phát triển thôn đã phát huy được vai trò tuyên truyền, vận động Nhân dân trong tổ chức tham gia và giám sát thực hiện Chương trình trên địa bàn.
Các thành viên Ban chỉ đạo, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thành phố; Các đơn vị chủ trì cấp tỉnh các Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đã tích cực đã có sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ trong công tác triển khai thực hiện chương trình mục tiêu, đặc biệt là trong công tác tham mưu cấp có thẩm quyền cụ thể hóa và ban hành các văn bản hướng dẫn, cơ chế, chính sách; chủ động hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động, dự án thành phần của các chương trình, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chương trình. Giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở Chương trình phối hợp của Uỷ ban Dân tộc và các Tổ chức chính trị-xã hội của Trung ương; Ban Dân tộc (Sở Dan tộc và Tôn giáo) đã thực hiện ký kết 06 Chương trình phối hợp với các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các Tổ chức chính trị-xã hội
 để triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, hoạt động thuộc Chương trình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của đại phương.

Các Sở, ngành liên quan đã phối hợp tham mưu tổ chức, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh nói chung và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 nói riêng; tham mưu Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển và dự toán đối với nguồn vốn sự nghiệp; thực hiện rà soát, điều chỉnh danh mục đầu tư và nguồn vốn đảm bảo đúng địa bàn, đối tượng; hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, nhu cầu đầu tư, hỗ trợ từ Chương trình để xây dựng kế hoạch chi tiết. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Ban Dân tộc (Sở Dân tộc và Tôn giáo) xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình chi tiết từng năm và rà soát các danh mục, nguồn vốn đã được phân bổ giao trong năm đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức thực hiện, đồng thời rà soát danh sách các xã, thôn, xóm thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021- 2025.
Ngay sau khi Ban Thường vụ Quốc Hội ban hành Nghị quyết số 1677/NQ-UBTVQH15 về việc sắp sếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi 2025 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Văn bản số 80/UBND-NNMT ngày 07 tháng 7 năm 2025 về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 339/TB-VPCP ngày 01 tháng 7 năm 2025. Trong đó, giao Sở Tài chính (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG) chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu kiện toàn BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh, hướng dẫn các xã, phường, đặc khu kiện toàn BCĐ các Chương trình MTQG cấp xã theo quy định
. Đến nay, đã các xã, phường đã ban hành quyết định thành lập, kiện toàn BCĐ các Chương trình MTQG cấp xã.
Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết
 và Nghị quyết Quy định nội dung, định mức hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh
; ban hành Quyết định 83/QĐ-UBND, ngày 18/9/2025  về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi (Nguồn vốn: ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương); tham mưu ban hành các kế hoạch thực hiện các nội dung Dự án, tiểu dự án của chương trình
; Báo cáo 51/BC-UBND,ngày 10/9/2025 tình hình thực hiện nội dung "đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Báo cáo  48/BC-UBND, ngày 8/9/2025 kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…
2. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vung đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 và đến 31/8/2025.
- Kế hoạch vốn, dự toán ngân sách giao giai đoạn 2021-2025: 5.604.152 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 3.128.566 triệu đồng, vốn sự nghiệp 2.475.586 triệu đồng). Trong đó, Ngân sách Trung ương giao: 5.088.048 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 2.847.567 triệu đồng, vốn sự nghiệp 2.240.481 triệu đồng); Ngân sách địa phương: 516.104 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 280.999 triệu đồng, vốn sự nghiệp 235.105 triệu đồng).

- Kết quả thực hiện giải ngân giai đoạn 2021-2025 và đến 31/8/2025: 3.103.500 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 2.207.284 triệu đồng, vốn sự nghiệp 896.216 triệu đồng). Trong đó,  Vốn Trung ương: 2.922.193 triệu đồng (Vốn đầu tư phát triển: 2.062.387 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 859.085 triệu đồng); Vốn địa phương: 181.308 triệu đồng ( Vốn đầu tư: 144.897 triệu đồng, Vốn sự nghiệp: 26.411 triệu đồng).
( có phụ lục  kết quả kèm theo)

3. Kết quả huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực giai đoạn 2021-2025 và năm 2025.
3.1. Cân đối nguồn lực từ ngân sách nhà nước
- Phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025: 5.088.048 triệu đồng (vốn đầu tư 2.847.567 triệu đồng, vốn sự nghiệp 2.240.481 triệu đồng) và hằng năm: năm 2022: 803.798 triệu đồng (vốn đầu tư 542.033 triệu đồng, vốn sự nghiệp 261.765 triệu đồng); năm 2023: 1.463.491 triệu đồng (vốn đầu tư 712.320 triệu đồng, vốn sự nghiệp 751.171 triệu đồng); năm 2024: 1.518.561 triệu đồng (vốn đầu tư 797.091 triệu đồng, vốn sự nghiệp 721.470 triệu đồng) và năm 2025: 1.258.485 triệu đồng (vốn đầu tư 752.410 triệu đồng
, vốn sự nghiệp 506.075 triệu đồng) tiến độ thực hiện các nội dung, tiểu dự án, dự án của chương đang triển khai và danh mục dự án đầu tư hằng năm được tiếp tục thực hiện và bố trí kinh phí theo quy định.
- Kết quả cân đối, bố trí vốn ngân sách địa phương (bao gồm cả đối ứng theo quy định): 516.104 triệu đồng (vốn đầu tư 280.999 triệu đồng, vốn sự nghiệp 235.105 triệu đồng) thực hiện chương trình. Tuân thủ quy định về bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện chương trình: Căn cứ quy định về tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện chương trình, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nguồn ngân sách địa phương đối ứng (năm 2022, 2023, 2024, 2025) thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2021-2025 theo quy định.
3.2. Huy động nguồn lực khác
- Kết quả huy động nguồn vốn tín dụng: Thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Uỷ ban Dân tộc Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Trên cơ sở thực hiện Kế hoạch số 4362/KH-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 trong đó có dự kiến nguồn vốn tín dụng chính sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi tỉnh giai đoạn 2021- 2025 với tổng dự kiến nguồn vốn tín dụng là 583.864 triệu đồng
.
- Kết quả huy động nguồn vốn hợp pháp khác: Căn cứ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cơ quan tài chính hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác quản lý, thanh toán, quyết toán các dự án, tiểu dự án, hoạt động thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ
, Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính
 và Thông tư 55/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, ban hành Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các dự án, công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền)
.
3.3. Lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các chương trình 

Uỷ ban nhân dân tỉnh đã kịp thời bám sát các văn bản của Trung ương, các Bộ, ban ngành tham mưu cấp thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện ban hành các cơ chế chính sách, các văn bản hướng dẫn thực hiện các Chương trình đầy đủ, đồng bộ. Kịp thời triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, các Bộ, ngành, của tỉnh tới các địa phương và hướng dẫn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện tại cơ sở. Các đơn vị, địa phương đã chủ động bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh để tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Căn cứ dự toán ngân sách Trung ương giao hàng năm thực hiện 03 chương trình MTQG được Thủ tướng Chính phủ giao, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã phân bổ, giao dự toán ngân sách Trung ương và mục tiêu, nhiệm vụ từng năm cho các sở, ngành và địa phương thực hiện 03 chương trình đảm bảo theo yêu cầu, tiến độ của Trung ương và đảm bảo đúng theo các nghị quyết
 đã ban hành.

3.4. Quản lý và sử dụng nguồn lực

Căn cứ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các dự án, công trình theo định mức hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đồng thời chỉ đạo cơ qua tài chính hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác quản lý, thanh quyết toán các dự án, tiểu dự án, hoạt động thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; Thông tư 55/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
4. Những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân ảnh hưởng tói tiến độ thực hiện chương trình.
a) Những khó khăn hạn chế

Công tác xây dựng, ban hành thể chế, chính sách quản lý, tổ chức, hướng dẫn triển khai các chương trình MTQG của Trung ương chưa kịp thời, đồng bộ, thường xuyên sửa đổi, bổ sung cũng làm khó khăn và ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện.

Khối lượng văn bản quản lý, điều hành thực hiện chương trình quá lớn; các đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung, các tiểu dự án, dự án của Chương trình vừa phải nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện, vừa hoàn thành nhiệm vụ khác cũng ảnh hưởng lớn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. 

Nhiều nội dung trùng lặp giữa các chương trình(
); nhiều nội dung chưa được quy định, hướng dẫn cụ thể(
); một số nội dung, đối tượng không thuộc đối tượng thụ hưởng (các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện); kinh phí sự nghiệp bố trí cho nhiều nội dung, hoạt động quá lớn, trong khi nhu cầu, đối tượng thực tế thấp (hỗ trợ bảo vệ rừng, trợ cấp gạo;…) hoặc không có đối tượng hỗ trợ (chuyển đồi nghề; hỗ trợ đào tạo dự bị đại học, đại học; hỗ trợ cơ sở giáo dục nghề nghiệp;…). Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương các CTMTQG, các bộ, ngành Trung ương xem xét nhưng đến nay chưa được hướng dẫn, tháo gỡ(
).

Hiện nay một số xã thuộc địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh mặc dù đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới song vẫn còn gặp nhiều khó khăn, không có khả năng tự huy động nguồn lực cho sự phát triển kinh tế- xã hội để duy trì kết quả đã đạt được.
Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp (cấp huyện, xã) các địa phương tổng hợp, báo cáo chưa đảm bảo một số yêu cầu về thông tin, số liệu kế hoạch vốn; đặc biệt là phần vốn giao cấp huyện thực hiện (Đơn vị không xác định được số kinh phí do cấp huyện thực hiện bao gồm: kinh phí các năm trước chuyển sang năm 2025, kinh phí đã giải ngân, thanh toán đến thời điểm 30 tháng 06 năm 2025 và số kinh phí còn lại chưa giải ngân để bàn giao lại cho các xã trước khi kết thúc hoạt động). 
b) Nguyên nhân

- Nguyên nhân chủ quan: Kinh tế vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh có xuất phát điểm thấp; địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn; tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh xảy ra thường xuyên ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của đồng bào DTTS; kinh tế - xã hội còn chậm phát triển; chất lượng nguồn nhân lực thấp, rất khó khăn trong việc thu hút đầu tư, thiếu việc làm...

Việc tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình phải theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. Nội dung của Chương trình bao gồm 10 dự án, 14 tiểu dự án và các nội dung thành phần; do đó, rất đa dạng về nội dung, hình thức triển khai thực hiện; Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, trung ương chậm ban hành văn bản nên địa phương phải chờ, lúng túng trong việc triển khai, chậm triển khai
Trước khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, một số huyện (cũ)
 chưa có báo cáo chi tiết nguồn vốn sự nghiệp
 gửi về Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tài chính để tổng hợp theo quy định; hiện nay cấp huyện đã kết thúc, vị trí công tác của công chức cấp huyện (cũ) theo dõi Chương trình biến động lớn như chuyển công tác về đơn vị mới, nghỉ hưu, nghỉ thôi việc nên việc liên hệ, trao đổi để xác định được tổng số kinh phí chính xác đang còn tại các phòng, ban, ngành của các huyện (cũ) là không thực hiện được.

- Nguyên nhân khách quan: Chương trình mang quan điểm đầu tư tổng thể quy mô lớn với nhiều dự án, tiểu dự án thành phần có mối liên quan chung với Chương trình xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững dẫn đến ảnh hưởng chậm ban hành các cơ chế, tổ chức thực hiện Chương trình.

Nghị quyết số 111/2024/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình MTQG, triển khai thực hiện cho phép điều chỉnh dự toán NSNN chưa giải ngân hết trong năm 2023 (bao gồm chi đầu tư, chi thường xuyên) của các Chương trình MTQG đã được chuyển sang năm 2024, tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện các địa phương còn khó khăn vướng mắc trong cách hiểu; Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản hướng dẫn số 5817/BKHĐT-TCTT ngày 23 tháng 7 năm 2024 về việc trả lời kiến nghị của địa phương về thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15, tuy nhiên việc điều chỉnh dự toán phải qua nhiều bước (từ cấp cở sở đến cấp tỉnh) và thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, như vậy khó có khả năng giải ngân hết trong năm 2024. 

Về quản lý, sử dụng tài sản hình thành trong dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, theo quy định của Nghị quyết số 111/2024/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình MTQG, đối với các tài sản có giá trị, quy trình, thủ tục xác định giá trị còn lại và xử lý tài sản được hình thành, chưa được cấp có thẩm quyền hướng dẫn, dễ dẫn đến rủi ro về mặt pháp lý đối với các cơ quan quản lý, đối tượng tham gia dự án. Đến nay các Bộ, ngành trung ương chưa có văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản hình thành trong dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

Nội dung hướng dẫn Chương trình được quy định tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, nội dung của các văn bản thường rất dài, trong khi đó năng lực chuyên môn, hiểu biết của đội ngũ cán bộ cấp thôn, cấp xã còn hạn chế vì vậy để đội ngũ cán bộ cơ sở có thể nắm bắt, vận dụng chính xác các quy định của nhà nước trong việc quản lý, điều hành và thực hiện Chương trình có nhiều khó khăn.

Trình độ năng lực tổ chức thực hiện của cấp cơ sở còn hạn chế, số lượng biên chế ở các cơ quan chuyên môn cấp huyện, cấp xã được bố trí còn thiếu, khi triển khai thực hiện mặc dù có phối hợp với các đơn vị tư vấn để xây dựng Hồ sơ dự án nhưng không đúng quy định đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

II. Đề xuất  định hướng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 và năm 2026.
1. Đề xuất về mục tiêu và thiết kế
- Đề xuất về điều chỉnh, hoàn thiện nội dung các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình, về mục tiêu, phạm vi, đối tượng thụ hưởng, các hoạt động, các đầu ra, cơ chế thực hiện, định mức, ngân sách, phân công, phân cấp quản lý và thực hiện,...

- Dự kiến đối tượng và nguồn lực đối với từng dự án, tiểu dự án, nội dung, hoạt động của Chương trình giai đoạn 2026-2030.
- Quan tâm bổ sung tỷ lệ % đối tượng thụ hưởng nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế, làm ăn giỏi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để khuyến khích sự tham gia của các hộ làm ăn giỏi và hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thực hiện dự án nhằm thúc đẩy dự án thực hiện có hiệu quả hơn. 
- Đề nghị quan tâm mở rộng đối tượng được hỗ trợ các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và dự án cộng đồng bao gồm các hộ trên địa bàn khu vực nông thôn, trong đó ưu tiên các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo.
- Một số nội dung quy định còn chưa phù hợp với thực tế như: quy định về thủ tục, hồ sơ để hộ nghèo được nhận nguồn hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát là hộ gia đình phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất ở hợp pháp, phù hợp với quy hoạch, đất không tranh chấp... Trong khi phần lớn các hộ nghèo tại địa phương đều không có hoặc chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ yếu xây dựng nhà trên đất ở lâu năm, không có tranh chấp. Tiếp tục quan tâm hơn nữa, chăm lo đời sống cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, cần chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ toàn diện hơn, mang tính dài hạn hơn nhằm nâng cao năng lực, khả năng thích ứng của người dân tộc thiểu số như: tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, đường nội đồng... để người dân tộc thiểu số ở các xã khó khăn có thể thoát nghèo bền vững.
- Tăng cường khả năng tiếp cận của đồng bào dân tộc thiểu số đối với các dịch vụ chăm sóc có chất lượng về sức khỏe, dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ban hành theo Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội.
- Đề nghị bổ sung một số nội dung hoạt động của công tác Dân số và phát triển vào chương trình để địa phương có căn cứ xây dựng đầy đủ các hoạt động trong kế hoạch hoạt động. Đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị thiết yếu cho Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã để đảm bảo và nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
2. Đề xuất về cơ chế huy động, bố trí và sử dụng vốn
- Các nguồn vốn Chương trình giai đoạn 2021-2025 còn nhiều thủ tục làm chậm tiến độ thực hiện dự án, kéo dài thời gian giải ngân vốn, làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư. Đề nghị quan tâm nghiên cứu điều chỉnh trong giai đoạn 2026- 2030 cho phù hợp hơn, sát với thực tiễn để đẩy nhanh việc thực hiện dự án, giải ngân nhanh vốn đầu tư, mang lại hiệu quả sử dụng vốn cao hơn.

- Trung ương quy định cụ thể cơ chế lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình; địa bàn thực hiện Chương trình có điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khó khăn, thường xuyên chịu tác động tiêu cực của thiên tai, biến đổi khí hậu nên rất khó trong việc huy động các nguồn lực khác trong thực hiện Chương trình, vì vậy, cần có cơ chế đủ mạnh để thu hút nguồn lực đầu tư từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong thực hiện Chương trình.

- Bố trí đủ nguồn vốn tín dụng chính sách thực hiện Chương trình; nâng hạn mức vay vốn đối với từng đối tượng cho phù hợp với thực tiễn.

3. Đề xuất về chỉ đạo, điều hành và quản lý Chương trình

- Tiếp tục phân cấp tổ chức thực hiện Chương trình cho cấp cơ sở, nhất là cấp xã; cấp Trung ương, tỉnh thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chủ trì các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần trong việc hướng dẫn, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện.

- Việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình cần kịp thời, đồng bộ, tránh chồng chéo. Xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá Chương trình đơn giản, dễ thực hiện; đầu tư trang thiết bị cho cơ quan thực hiện Chương trình để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
4. Đề xuất kiến nghị với các cơ quan Trung ương.
4.1. Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Xem xét sửa đổi Điều 17 Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ theo hướng nâng mức cho vay hỗ trợ nhà ở từ tối đa 40 triệu đồng/hộ (hiện nay) lên 70 triệu đồng/hộ. Vì theo giá vật liệu, nhân công hiện nay, với mức cho vay hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ thì không đủ tiền để xây dựng nhà ở mới đảm bảo diện tích và các tiêu chuẩn kỹ thuật khác đối với nhà ở của hộ nghèo, hộ cận nghèo (diện tích tối thiểu 24m2, tuổi thọ trên 10 năm); bổ sung, mở rộng đối tượng được vay là hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng được hưởng các chính sách vay hỗ trợ về đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề để tạo cơ hội cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số cận nghèo, mới thoát nghèo ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.
4.2. Đối với các Bộ, ngành Trung ương
- Đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo
+ Đề nghị phối hợp với Bộ, ngành Trung ương tham mưu cho Chính phủ giao tăng kinh phí thực hiện chương trình trong giai đoạn tiếp theo và sớm ban hành các văn bản hướng dẫn và sửa đổi, bổ sung đối tượng để thực hiện Chương trình giai đoạn II, giao nguồn vốn thực hiện Chương trình (gồm cả vốn đầu tư và vốn sự nghiệp) ngay từ năm đầu giai đoạn II: từ năm 2026 đến năm 2030 cho địa phương chủ động trong việc thực hiện chương trình.

+ Hiện nay có quá nhiều văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình do các cơ quan Trung ương ban hành, hướng dẫn, đề nghị các bộ, ngành chủ quản chương trình mục tiêu quốc gia nghiên cứu, tổng hợp, hợp nhất các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện chương trình để địa phương dễ dàng nghiên cứu, áp dụng đồng bộ.

+ Nghiên cứu, thống nhất các bộ, cơ quan Trung ương về chế độ, hình thức, hệ thống mẫu, biểu báo cáo các chương trình MTQG; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, trong đó đề nghị phân cấp việc thực hiện chế độ báo cáo đến cấp cơ sở (huyện, xã) để đảm bảo tính thường xuyên, liên tục của thông tin, số liệu báo cáo.

- Đề nghị Bộ Tài chính: Xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định về chi phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu đối với các hoạt động lâm nghiệp của Tiểu dự án 1, Dự án 3 Chương trình.

- Đề nghị Bộ Y tế:

+ Ban hành quy chuẩn quốc gia về chất lượng giống cây trồng, vật nuôi sử dụng làm dược liệu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị định số 65/2017/NĐ-CP.

+ Có ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật nhân giống các loài dược liệu để có cơ sở xác định chí phí sản xuất giống gốc, giống thương phẩm gồm những hạng mục nội dung công việc và mức chi phí cho các hạng mục. 

- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường

+ Quy định chi tiết tiêu chí xác định hoặc quy định cụ thể số tháng trợ cấp hoặc loại bỏ quy định về “thời gian chưa tự túc được lương thực” trong trợ cấp gạo bảo vệ phát triển rừng; bổ sung các quy định về mẫu dự án trợ cấp gạo, cơ quan thẩm định dự án trợ cấp gạo, cấp phê duyệt dự án trợ cấp gạo, cấp công bố và cơ quan công bố giá gạo.

+ Hiện nay, Nghị định 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp ban hành đã quy định cụ thể về các nội dung hoạt động lâm nghiệp bao gồm cả các khu vực I, II, III (chỉ khác nhau về mức hỗ trợ. Ví dụ khu vực II, III mức hỗ trợ gấp 1,2 lần khu vực I). Do đó, trong giai đoạn 2026 - 2030, đề xuất đối với ngành lâm nghiệp chỉ thực hiện một Chương trình (gộp chung Tiểu dự án 1 Dự án 3 và Chương trình lâm nghiệp bền vững) như đã đề xuất tại Văn bản số 2632/UBND-NNTN ngày 24/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về báo cáo đánh giá kết quả giai đoạn 2021-2024, năm 2024 thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Tiểu dự án 1, Dự án 3 Chương trình.

- Đề nghị Bộ Giáo dục - Đào tạo:

+ Ưu tiên kinh phí các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, viện trợ ODA,...cho các tỉnh còn nhiều khó khăn như Kon Tum để xây dựng phòng học kiên cố, khối phòng chức năng,…; trang bị các thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi cho các trường mầm non, phổ thông để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, học sinh.

+ Ban hành chính sách hỗ trợ cho trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ vùng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn và chính sách miễn, giảm học phí cho trẻ nhà trẻ, mẫu giáo 3, 4 tuổi để thực hiện phổ cập giáo dục mẫu giáo nhằm tăng tỉ lệ huy động trẻ ra lớp đặc biệt là trẻ nhà trẻ; bổ sung đối tượng giáo viên mầm non dạy lớp ghép, giáo viên dạy tăng cường tiếng Việt tại điểm chính vùng dân tộc thiểu số được hưởng chính sách giống như giáo viên dạy tại các điểm lẻ tại vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP; tăng định mức hỗ trợ cho các lớp xóa mù chữ (đặc biệt kinh phí hỗ trợ người dạy các lớp xóa mù chữ).

- Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Bổ sung đối tượng thụ hưởng của Chương trình tại mục 17.1 Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu(
). Vì các di tích đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia đều là các di tích có giá trị tiêu biểu, mang tầm vóc về văn hóa và lịch sử. 
5. Đề xuất đối với Ủy ban nhân dân tỉnh:
Để xác định được tổng số kinh phí sự nghiệp chính xác đang còn tại các phòng, ban, ngành của các huyện (cũ) trên địa bàn tỉnh (chưa phân bổ về các xã) sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp (tỉnh, xã) kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giao Sở Tài chính (cơ quan thường trực các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh) chủ trì, phối hợp với Sở Nông Nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Kho bạc Nhà nước khu vực XV và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để thống nhất phương án xử lý đối với nguồn vốn sự nghiệp được triển khai trong năm 2025 của các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh
.
Trên đây là Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh ./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, DT.
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� Quyết định số 1945/QĐ-TTg ngày 18-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025


� Tỉnh Kon Tum cũ: Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025;  Tỉnh Quảng Ngãi: Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 11/10/2024, số Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 06/5/2025 kiện toàn BCĐ Chương trình.


� Quyết định số 671/QĐ-BCĐ ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh


� (1) Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. Tổ trưởng Tổ công tác là Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; (2) Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tổ trưởng Tổ công tác là Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; (3) Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tổ trưởng Tổ công tác là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


� Quyết định số 32/QĐ-BDT, ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Ban Dân tộc về việc thành lập Tổ công tác Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025


� Quyết định số 47/QĐ-TCT ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Tổ công tác Chương trình


� Tỉnh Kon Tum cũ: với trên 190 văn bản, cụ thể: Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 32 Nghị quyết (trong đó có 19 Nghị quyết quy phạm pháp luật), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 83 Quyết định (trong đó có 11 Quyết định quy phạm pháp luật), 02 Chỉ thị, 56 chương trình, kế hoạch,... làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện các CTMTQG trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, văn bản quản lý, điều hành thực hiện các CTMTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với 78 văn bản, cụ thể: Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 07 Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 71 quyết định, kế hoạch. Tỉnh Quảng Ngãi cũ: 03 Chỉ thị, 57 Quyết định, 25 Kế hoạch và nhiều văn bản chính để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.


� Tại Nghị quyết số 85/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Kon Tum; Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


� Tại Nghị quyết số 48/2023/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023 của HĐND tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 14/11/2023 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi.


� Tại Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 06 tháng 04 năm 2023 của HĐND tỉnh Kon Tum; Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi


� Tỉnh Kon Tum: Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND 23/6/2022 Ban hành Quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐND 29/8/2022 Quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 59/2022/NQ-HĐND 29/8/2022 Ban hành Quy định cơ chế huy động nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Tỉnh Quảng Ngãi: Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐND ngày 23/07/2024 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 15/3/2023 của HĐND tỉnh  Quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn và huy động nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


� Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.


� Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.


� Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc Chương trình MTQG .


� Tỉnh Kon Tum: Văn bản số 709/UBND-KTTH ngày 01 tháng 3 năm 2024 chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 111/2024/QH15; tỉnh Quảng Ngãi: Công văn số 2152/UBND-KGVX ngày 17/4/2025.


� Tỉnh Kon Tum: Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2025; Tỉnh Quảng Ngãi: Báo cáo số 40/BC-STC ngày 21 tháng 4 năm 2025 của Sở Tài chính


� Tỉnh Kon Tum:  Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 Ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; tỉnh Quảng Ngãi: Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dựán, kế hoạch phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ PTSX thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


�  Tỉnh Kon TumChương trình phối hợp số 03A/CTPH-LMHTX ngày 24/4/2022 giữa Ban Dân tộc và Liên minh hợp tác xã tỉnh Kon Tum; Chương trình phối hợp số 395/CTr-BDT-ĐPTTH ngày 10/8/2022 giữa Ban Dân tộc và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum; Chương trình phối hợp số 04/CTr-BDT-HLHPNT ngày 14/4/2022 giữa Ban Dân tộc và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Chương trình phối hợp số 08/CTPH-BDT-BHXH ngày 12/4/2022 giữa Ban Dân tộc và Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chương trình phối hợp số 11/CTr-BDT-UBMT ngày 07/3/2022 giữa Ban Dân tộc và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Chương trình phối hợp số 204/CTr-BDT-HNDT ngày 25/02/2022 giữa Ban Dân tộc và Hội Nông dân tỉnh.


� Quyết định số 614/QĐ-UBND, ngày 13/8/2025   Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025.


� Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2025 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn đầu tư  công năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) thực hiện chương trình MTTQ DTTS&MN; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và nguồn vố năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương


� Văn bản 1680/UBND-KGVX,ngày 21/8/2025 V/v khẩn trương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh;Văn bản 2068/UBND-KGVX, ngày 31/8/2025 V/v đề nghị điều chỉnh, cắt giảm số kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi; Văn bản 2090/UBND-KGVX, ngày 03/9/2025 V/v khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;


� Kế hoạch  48/KH-UBND, ngày 22/9/2025 thực hiện Tiểu dự án 4, Dự án 5: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ ở các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025; Kế hoạch 44/KH-UBND,ngày 15/9/2025    về việc triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi năm 2025.


�: Bao gồm số tiền 43.713 triệu đồng vốn đầu tư chưa phân bổ của tỉnh Quảng Ngãi cũ.


�: Trong đó nguồn vốn tín dụng thực hiện: Dự án 1 “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt” là  163.009 triệu đồng triệu đồng; Dự án 2: "Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết " là 20.475 triệu đồng; Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3: "Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" là 400.380 triệu đồng.


� Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND 23/6/2022 Ban hành Quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐND 29/8/2022 Quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 59/2022/NQ-HĐND 29/8/2022 Ban hành Quy định cơ chế huy động nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025


� Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.


� Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.


� Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.


� Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh


(�) Như: Hỗ trợ nhà ở; hỗ trợ phát triển sản xuất; phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm;…


(�) Như: Tiêu chí xác định thời gian chưa tự túc được lương thực; tiêu chí xác định người lao động có thu nhập thấp;…


(�) Tại các Công văn số: 1350/UBND-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2024; 2605/UBND-KTTH ngày 22 tháng 7 năm 2024; 252/BC-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2024; 2922/UBND-KTTH ngày 19 tháng 8 năm 2024.


� UBND các huyện (cũ): Trà Bồng, Ba Tơ, Minh Long, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành


� Số kinh phí đã phân bổ cho các phòng, ban, ngành của huyện (cũ), số kinh phí đã giải ngân đến 30/6/2025, số kinh phí còn lại chưa phân bổ về cấp xã theo từng Dự án, Tiểu dự án Chương trình (bao gồm vốn năm 2024 về trước được chuyển nguồn sang năm 2025 và vốn được giao năm 2025)


� Tại tỉnh Kon Tum, Di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà Ngục Kon Tum nằm trên địa bàn thành phố Kon Tum đây là chứng tính lịch sử, mang giá trị lịch sử tiêu biểu, đại diện cho một thời kỳ lịch sử kháng chiến chống Pháp, di tích có giá trị tiêu biểu của nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên di tích lại không nằm trong nhóm đối tượng tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.  Do đó trong giai đoạn 2021 - 2025 di tích này không được hỗ trợ đầu tư, tôn tạo. 


� Văn bản số 889/SDTTG-DT ngày 2/10/2025 của Sở dân tộc và Tôn giáo kính gửi UBND tỉnh về việc /v rà soát, tổng hợp báo cáo và đề xuất phương án xử lý đối với nguồn vốn sự nghiệp được triển khai trong năm 2025 của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh
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